
DANH SÁCH SINH VIÊN  

TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH INTEL 

(Kèm theo Quyết định số 147/QĐ – CĐSP ngày 07 tháng 9 năm 2010  

của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị) 

 

LỚP A: TỪ NGÀY 13/9 ĐẾN 15/9 NĂM 2010 

 

TT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 

1 Phan Nguyễn Lan Anh CĐSP Vật lý K13   

2 Lương Thị Thu Chung CĐSP Vật lý K13   

3 Nguyễn Văn Chung CĐSP Vật lý K13   

4 Trần Thị Dị CĐSP Vật lý K13   

5 Trần Quang Định CĐSP Vật lý K13   

6 Phan Thị Hồng Giang CĐSP Vật lý K13   

7 Đoàn Hải Hằng CĐSP Vật lý K13   

8 Phạm Huy  Hạnh CĐSP Vật lý K13   

9 Nguyễn Thị Phước  Hảo CĐSP Vật lý K13   

10 Nguyễn Thị Hiền CĐSP Vật lý K13   

11 Đào Sỹ Hiếu CĐSP Vật lý K13   

12 Trương Thị Mỹ Hoa CĐSP Vật lý K13   

13 Phạm Thị  Anh CĐSP Địa K13   

14 Lê Thị Ngọc Bích CĐSP Địa K13   

15 Hoàng Thị Chung CĐSP Địa K13   

16 Lê Thị Phương Dung CĐSP Địa K13  

17 Hoàng Thị Đông CĐSP Địa K13  

18 Nguyễn Quang Đông CĐSP Địa K13   

19 Đỗ Hồng Giang CĐSP Địa K13   

20 Nguyễn Thị Thuỳ  Giang CĐSP Địa K13   

21 Đặng Văn  Hà CĐSP Địa K13   

22 Lê Thị Ngân Hà CĐSP Địa K13   

23 Tạ Thị Thu Hằng CĐSP Địa K13   

24 Lê Thị  Hạnh CĐSP Địa K13   

25 Trần Thị Hạnh CĐSP Địa K13   

26 Phan Thị Lan Anh CĐSP Âm nhạc K13   

27 Lê Bá Cương CĐSP Âm nhạc K13   

28 Hoàng Anh Dũng CĐSP Âm nhạc K13   

29 Nguyễn Viết Giang CĐSP Âm nhạc K13   

30 Phan Thị Hương Giang CĐSP Âm nhạc K13   
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31 Đỗ Thị Hằng CĐSP Âm nhạc K13  

32 Phan Thị Mỹ Hạnh CĐSP Âm nhạc K13  

33 Dương Hữu Hổ CĐSP Âm nhạc K13  

34 Lê Thị Thuý An TC Mầm Non K14A  

35 Lê Thị Kim Anh TC Mầm Non K14A  

36 Hồ Thị Bliêng TC Mầm Non K14A  

37 Trương Thị Mỹ Châu TC Mầm Non K14A  

38 Hoàng Thị Dậu TC Mầm Non K14A  

39 Nguyễn Thị Đào TC Mầm Non K14A  

40 Lê Thị Ngọc Hà TC Mầm Non K14A  

41 Trần Thuý Hằng TC Mầm Non K14A  

42 Trần Thị Hạnh TC Mầm Non K14A  

43 Đinh Thị Thu Hiền TC Mầm Non K14A  

44 Nguyễn Thị Hiền TC Mầm Non K14A  

45 Trần Thị Hiền TC Mầm Non K14A  

46 Bùi Thị Hoá TC Mầm Non K14A  



DANH SÁCH SINH VIÊN  

TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH INTEL 

(Kèm theo Quyết định số 147/QĐ – CĐSP ngày 07 tháng 9 năm 2010  

của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị) 

 

LỚP B: TỪ NGÀY 13/9 ĐẾN 15/9 NĂM 2010 

 

TT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 

1 Trần Thị Huế CĐSP Vật lý K13   

2 Hồ Thị Thanh Lan CĐSP Vật lý K13   

3 Nguyễn Thị  Lình CĐSP Vật lý K13   

4 Lê Đức Lĩnh CĐSP Vật lý K13   

5 Ngô Thị Lương CĐSP Vật lý K13   

6 Đào Thị  Luyến CĐSP Vật lý K13   

7 Nguyễn Hùng  Mạnh CĐSP Vật lý K13   

8 Hoàng Thị  Nga CĐSP Vật lý K13   

9 Hoàng Thị Ánh Nguyệt CĐSP Vật lý K13   

10 Lê Thị Nhạn CĐSP Vật lý K13   

11 Nguyễn Thị Thuỳ Như CĐSP Vật lý K13   

12 Hoàng Thị Cẩm Nhung CĐSP Vật lý K13   

13 Trần Thị Hiền CĐSP Địa K13   

14 Hồ Văn Hùng CĐSP Địa K13   

15 Hoàng Thị Hương CĐSP Địa K13   

16 Lê Thị Hương CĐSP Địa K13  

17 Trần Thị  Hương CĐSP Địa K13  

18 Lê Thị Hường CĐSP Địa K13   

19 Nguyễn Thị  Huyền CĐSP Địa K13   

20 Trần Thị Thu Huyền CĐSP Địa K13   

21 Nguyễn Thị Hương Lan CĐSP Địa K13   

22 Nguyễn Thị Lành CĐSP Địa K13   

23 Phan Thị Tường Linh CĐSP Địa K13   

24 Lê Thị Lựu CĐSP Địa K13   

25 Nguyễn Thị Hà Ly CĐSP Địa K13   

26 Nguyễn Thị Hoá CĐSP Âm nhạc K13   

27 Đào Quang Huệ CĐSP Âm nhạc K13   

28 Lê Minh Hùng CĐSP Âm nhạc K13   

29 Lê Thị Hoài Thu Hương CĐSP Âm nhạc K13   

30 Nguyễn Thị Lan CĐSP Âm nhạc K13   
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31 Nguyễn Phúc Linh CĐSP Âm nhạc K13  

32 Lê Thị  Nga CĐSP Âm nhạc K13  

33 Lê Thị Thanh Ngà CĐSP Âm nhạc K13  

34 Nguyễn Thị Thanh Hương TC Mầm Non K14A  

35 Nguyễn Thị Thu Hường TC Mầm Non K14A  

36 Cao Thị Thu Huyền TC Mầm Non K14A  

37 Nguyễn Thị Huyền TC Mầm Non K14A  

38 Phan Thị Mỹ Huyền TC Mầm Non K14A  

39 Hồ Thị Thuý Kiều TC Mầm Non K14A  

40 Hồ Thị Lam TC Mầm Non K14A  

41 Hoàng Thị Lành TC Mầm Non K14A  

42 Nguyễn Thị Quỳnh Lê TC Mầm Non K14A  

43 Nguyễn Thị Thu Lệ TC Mầm Non K14A  

44 Hồ Thị Liêng TC Mầm Non K14A  

45 Hoàng Thị Ngọc Liễu TC Mầm Non K14A  

46 Phan Thị Loan TC Mầm Non K14A  



DANH SÁCH SINH VIÊN  

TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH INTEL 

(Kèm theo Quyết định số 147/QĐ – CĐSP ngày 07 tháng 9 năm 2010  

của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị) 

 

LỚP C: TỪ NGÀY 13/9 ĐẾN 15/9 NĂM 2010 

 

TT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 

1 Nguyễn Thị Niềm CĐSP Vật lý K13   

2 Nguyễn Trí Phước CĐSP Vật lý K13   

3 Đỗ Hoàng  Sơn CĐSP Vật lý K13   

4 Lê Thị Tâm CĐSP Vật lý K13   

5 Thái Vũ Thanh Thanh CĐSP Vật lý K13   

6 Võ Thị Hoài Thanh CĐSP Vật lý K13   

7 Lê Đức  Thành CĐSP Vật lý K13   

8 Nguyễn Thị Phương Thảo CĐSP Vật lý K13   

9 Lê Thị Thẻo CĐSP Vật lý K13   

10 Nguyễn Bình Đại Thông CĐSP Vật lý K13   

11 Lê Thị Thu  Thuỷ CĐSP Vật lý K13   

12 Phan Thị Thuỷ CĐSP Vật lý K13   

13 Nguyễn Thị Nga CĐSP Địa K13   

14 Trương Thị Như Ngọc CĐSP Địa K13   

15 Hồ Thị Nguyệt Nhi CĐSP Địa K13   

16 Lê Thị Tuý Nhi CĐSP Địa K13  

17 Nguyễn Thị Lan  Nhi CĐSP Địa K13  

18 Hoàng Thị Phương Nhung CĐSP Địa K13   

19 Trần Thị Hồng Nhung CĐSP Địa K13   

20 Cáp Thị Thuý Oanh CĐSP Địa K13   

21 Trịnh Thị Kiều Oanh CĐSP Địa K13   

22 Hồ Sỹ Phong CĐSP Địa K13   

23 Trần Hữu Phong CĐSP Địa K13   

24 Nguyễn Thị Phương CĐSP Địa K13   

25 Nguyễn Thị Phương CĐSP Địa K13   

26 Nguyễn Thị Nhung CĐSP Âm nhạc K13   

27 Trần Thị Nhung CĐSP Âm nhạc K13   

28 Hà Thị Hoàng Oanh CĐSP Âm nhạc K13   

29 Lê Thị Hà Phương CĐSP Âm nhạc K13   

30 Hồ Thị Lờ TC Mầm Non K14A   
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31 Hồ Thị Ly TC Mầm Non K14A  

32 Nguyễn Thị Kiều Ly TC Mầm Non K14A  

33 Nguyễn Thị Mai TC Mầm Non K14A  

34 Nguyễn Thị Trà My TC Mầm Non K14A  

35 Lê Thị Thanh Nga TC Mầm Non K14A  

36 Đoàn Thị Ngọc TC Mầm Non K14A  

37 Nguyễn Thị Nguyệt TC Mầm Non K14A  

38 Nguyễn Thị Nhi TC Mầm Non K14A  

39 Dương Thị Nhung TC Mầm Non K14A  

40 Lê Thị Trang Nhung TC Mầm Non K14A  

41 Nguyễn Thị Nhung TC Mầm Non K14A  

42 Nguyễn Thị Kim Oanh TC Mầm Non K14A  

43 Hoàng Thị Uyên Phương TC Mầm Non K14A  

44 Bùi Thị Tú  Quyên TC Mầm Non K14A  

45 Nguyễn Thị  Sang TC Mầm Non K14A  

46 Hồ Thị Căn Rồi TC Mầm Non K14A  



DANH SÁCH SINH VIÊN  

TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH INTEL 
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của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị) 

 

LỚP D: TỪ NGÀY 13/9 ĐẾN 15/9 NĂM 2010 

 

TT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 

1 Lê Thị  Thuyên CĐSP Vật lý K13   

2 Nguyễn Thị Mai Trâm CĐSP Vật lý K13   

3 Trần Việt Trung CĐSP Vật lý K13   

4 Hồ Thị Ngọc Tú CĐSP Vật lý K13   

5 Đỗ Minh Tuấn CĐSP Vật lý K13   

6 Nguyễn Văn Tuấn CĐSP Vật lý K13   

7 Hoàng Văn Tuyến CĐSP Vật lý K13   

8 Nguyễn Minh Tuyến CĐSP Vật lý K13   

9 Lê Thị Thanh Tuyền CĐSP Vật lý K13   

10 Hồ Thị Ánh Tuyết CĐSP Vật lý K13   

11 Nguyễn Thị Vân CĐSP Vật lý K13   

12 Trương Quang Vệ CĐSP Vật lý K13   

13 Hồ Thị Xuân CĐSP Vật lý K13   

14 Hoàng Tấn Quỳnh CĐSP Địa K13   

15 Lê Thị Bích  Quỳnh CĐSP Địa K13   

16 Lê Thị Sáng CĐSP Địa K13  

17 Hoàng Minh Tấn CĐSP Địa K13  

18 Lê Thị Kim  Thanh CĐSP Địa K13   

19 Trần Văn Thành CĐSP Địa K13   

20 Trần Văn Thông CĐSP Địa K13   

21 Phan Thị Hoài Thương CĐSP Địa K13   

22 Nguyễn Thị Tình CĐSP Địa K13   

23 Nguyễn Phước Vũ CĐSP Địa K13   

24 Lê Nhật Vương CĐSP Địa K13   

25 Lê Thị Lệ Xuân CĐSP Địa K13   

26 Mai Xuân  Thanh CĐSP Âm nhạc K13   

27 Nguyễn Thị Phương Thảo CĐSP Âm nhạc K13   

28 Cao Chí Thọ CĐSP Âm nhạc K13   

29 Nguyễn Thị Thuyết CĐSP Âm nhạc K13   

30 Lắt đa văn Phim vôông xa Lan CĐSP Âm nhạc K13   



 

Danh sách này gồm có 46 sinh viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Lê Thị Thạo TC Mầm Non K14A  

32 Trần Thị Hồng Thơm TC Mầm Non K14A  

33 Phạm Thị  Thu TC Mầm Non K14A  

34 Nguyễn Thị Lệ Thư TC Mầm Non K14A  

35 Trần Thị Hoài Thương TC Mầm Non K14A  

36 Tạ Thị Thuỷ TC Mầm Non K14A  

37 Lê Thị Thu Trang TC Mầm Non K14A  

38 Nguyễn Thị Mỹ Trang TC Mầm Non K14A  

39 Võ Thị Thuỳ Trang TC Mầm Non K14A  

40 Hoàng Thị Tưởng TC Mầm Non K14A  

41 Nông Thị Tuyệt TC Mầm Non K14A  

42 Trần Thị Mỹ Vân TC Mầm Non K14A  

43 Mai Thu Hương TC Mầm Non K14A  

45 Trần Thị Kiều Loan TC Mầm Non K14A  

46 Võ Thị  Tâm TC Mầm Non K14A  



DANH SÁCH SINH VIÊN  

TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH INTEL 
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của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị) 

 

LỚP E: TỪ NGÀY 16/9 ĐẾN 18/9 NĂM 2010 

 

TT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 

1 Lê Thị Ái CĐSP Tin K13   

2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh CĐSP Tin K13   

3 Phan Thị Ngọc Ánh CĐSP Tin K13   

4 Trần Thị Ngọc Bích CĐSP Tin K13   

5 Trần Thị Mỹ Châu CĐSP Tin K13   

6 Ngô Viết Di CĐSP Tin K13   

7 Lê Hồng Đức CĐSP Tin K13   

8 Lê Thanh Đức CĐSP Tin K13   

9 Võ Thị Kim  Duyên CĐSP Tin K13   

10 Trịnh Thị Giang CĐSP Tin K13   

11 Trần Thị Thu Hiền CĐSP Tin K13   

12 Phan Văn  Hưng CĐSP Tin K13   

13 Đỗ Thị Lan Anh CĐSP Tiểu học K13   

14 Lê Văn Ánh CĐSP Tiểu học K13   

15 Hoàng Thị Thuỳ Dương CĐSP Tiểu học K13   

16 Lê Thị Hoài Duyên CĐSP Tiểu học K13  

17 Đào Thị  Giang CĐSP Tiểu học K13  

18 Nguyễn Linh Giang CĐSP Tiểu học K13   

19 Trần Thị Giang CĐSP Tiểu học K13   

20 Nguyễn Thị Mỹ Hằng CĐSP Tiểu học K13   

21 Dương Thị Hiếu CĐSP Tiểu học K13   

22 Trần Thị Như Hoa CĐSP Tiểu học K13   

23 Nguyễn Thị Hương CĐSP Tiểu học K13   

24 Đoàn Thị Kiều CĐSP Tiểu học K13   

25 Nguyễn Thị Lâm CĐSP Tiểu học K13   

26 Phan Thị Vân Anh CĐSP Mỹ thuâtk K13   

27 Lê Vĩnh Công CĐSP Mỹ thuâtk K13   

28 Trần Văn  Diên CĐSP Mỹ thuâtk K13   

29 Trần Thị Huyền Diệu CĐSP Mỹ thuâtk K13   

30 Lê Thị Tuyết Dung CĐSP Mỹ thuâtk K13   
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31 Cao Thị Duyên CĐSP Mỹ thuâtk K13  

32 Phan Thị Ân TC Mầm non K14B  

33 Nguyễn Kim Anh TC Mầm non K14B  

34 Tôn Thị Minh Cảnh TC Mầm non K14B  

35 Trần Thị Chuyên TC Mầm non K14B  

36 Nguyễn Thị Diễm TC Mầm non K14B  

37 Trương Thị Diên TC Mầm non K14B  

38 Trần Thị  Dung TC Mầm non K14B  

39 Trần Thị Hương Giang TC Mầm non K14B  

40 Nguyễn Thị Thu Hà TC Mầm non K14B  

41 Trần Thị Hằng TC Mầm non K14B  

42 Trần Thị Mỹ Hạnh TC Mầm non K14B  

43 Nguyễn Thị Hiền TC Mầm non K14B  

44 Lưu Thị Ái Hoa TC Mầm non K14B  

45 Trần Thị Như Hoài TC Mầm non K14B  

46 Đặng Thị Mỹ  Huế TC Mầm non K14B  
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LỚP F: TỪ NGÀY 16/9 ĐẾN 18/9 NĂM 2010 

 

TT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 

1 Lê Thị Hường CĐSP Tin K13   

2 Lê Thị Thuý Kiều CĐSP Tin K13   

3 Nguyễn Thị Kim Kiều CĐSP Tin K13   

4 Hoàng T.Hoàng Yến Lan CĐSP Tin K13   

5 Bùi Thị Diệu Linh CĐSP Tin K13   

6 Trần Thanh Long CĐSP Tin K13   

7 Nguyễn Lưu CĐSP Tin K13   

8 Trần Văn Lý CĐSP Tin K13   

9 Bùi Từ Mạnh CĐSP Tin K13   

10 Nguyễn Thị Thanh Nga CĐSP Tin K13   

11 Cái Thị Hạ Ngân CĐSP Tin K13   

12 Trần Quốc Nhân CĐSP Tin K13   

13 Bùi Thị Lành CĐSP Tiểu học K13   

14 Lê Thị Ái Liên CĐSP Tiểu học K13   

15 Nguyễn Thị Kiều Liên CĐSP Tiểu học K13   

16 Lê Thị Mỹ Linh CĐSP Tiểu học K13  

17 Lê Thị Hoàng  Ly CĐSP Tiểu học K13  

18 Nguyễn Thị Mừng CĐSP Tiểu học K13   

19 Hoàng Thị Trà My CĐSP Tiểu học K13   

20 Hoàng Thị Minh Nguyệt CĐSP Tiểu học K13   

21 Đào Thị Nhàn CĐSP Tiểu học K13   

22 Nguyễn Thị Nhạn CĐSP Tiểu học K13   

23 Đoàn Thị Cẩm Nhung CĐSP Tiểu học K13   

24 Nguyễn Thị Thuý Nhung CĐSP Tiểu học K13   

25 Nguyễn Thị Niềm CĐSP Tiểu học K13   

26 Đoàn Thị Linh Giang CĐSP Mỹ thuâtk K13   

27 Nguyễn Thị Giao CĐSP Mỹ thuâtk K13   

28 Hoàng Thị Hà CĐSP Mỹ thuâtk K13   

29 Nguyễn Thị Việt Hà CĐSP Mỹ thuâtk K13   
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30 Lê Thị Hải CĐSP Mỹ thuâtk K13   

31 Trần Thị Hằng CĐSP Mỹ thuâtk K13  

32 Nguyễn Thị Mỹ Hương TC Mầm non K14B  

33 Nguyễn Thị Hường TC Mầm non K14B  

34 Trương Thị Huyền TC Mầm non K14B  

35 Trần Thị Thuý Kiều TC Mầm non K14B  

36 Hồ Thị  Lan TC Mầm non K14B  

37 Lê Thị Lệ TC Mầm non K14B  

38 Lê Thị Liên TC Mầm non K14B  

39 Trần  Thị Kim Liên TC Mầm non K14B  

40 Trần Thị Phương  Linh TC Mầm non K14B  

41 Trần Thị Thanh Loan TC Mầm non K14B  

42 Nguyễn Thị Khánh Ly TC Mầm non K14B  

43 Nguyễn Thị  Lý TC Mầm non K14B  

44 Hồ Thị Một TC Mầm non K14B  

45 Hoàng Thị Minh Na TC Mầm non K14B  

46 Trần Thị Nga TC Mầm non K14B  
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LỚP G: TỪ NGÀY 16/9 ĐẾN 18/9 NĂM 2010 

 

TT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 

1 Nguyễn Thị Thảo Nhi CĐSP Tin K13   

2 Lê Thị Nhung CĐSP Tin K13   

3 Lê Thị Lệ Ny CĐSP Tin K13   

4 Nguyễn Thị Kiều Oanh CĐSP Tin K13   

5 Phạm Quang  Phước CĐSP Tin K13   

6 Phan  Phương CĐSP Tin K13   

7 Trần Phương CĐSP Tin K13   

8 Võ Thị Phương CĐSP Tin K13   

9 Nguyễn Thị Sáng CĐSP Tin K13   

10 Phan Thị Huyền Sương CĐSP Tin K13   

11 Bùi Minh Thành CĐSP Tin K13   

12 Mai Thị Nhật Thành CĐSP Tin K13   

13 Nguyễn Thị Kiều Oanh CĐSP Tiểu học K13   

14 Nguyễn Thị Hoài Phương CĐSP Tiểu học K13   

15 Võ Thị Mỹ Phương CĐSP Tiểu học K13   

16 Trần Thị  Quyên CĐSP Tiểu học K13  

17 Lê Thị  Táo CĐSP Tiểu học K13  

18 Nguyễn Thị Hoài Thanh CĐSP Tiểu học K13   

19 Vũ Thị Kim Thoa CĐSP Tiểu học K13   

20 Trần Thị Hồng Thu CĐSP Tiểu học K13   

21 Hồ Thị Mỹ Thương CĐSP Tiểu học K13   

22 Nguyễn Thị Thuỳ CĐSP Tiểu học K13   

23 Đặng Thị Thuỷ CĐSP Tiểu học K13   

24 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ CĐSP Tiểu học K13   

25 Trần Thị Bích  Thuỷ CĐSP Tiểu học K13   

26 Võ Thị Thanh Hằng CĐSP Mỹ thuâtk K13   

27 Hoàng Thị  Huyền CĐSP Mỹ thuâtk K13   

28 Nguyễn Khanh CĐSP Mỹ thuâtk K13   

29 Phan Thị  Mãi CĐSP Mỹ thuâtk K13   

30 Võ Thị Na CĐSP Mỹ thuâtk K13   
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31 Trần Thị Nga CĐSP Mỹ thuâtk K13  

32 Lê Thị Hồng Ngọc TC Mầm non K14B  

33 Nguyễn Thị Minh Nguyệt TC Mầm non K14B  

34 Nguyễn Thị Thanh Nhàn TC Mầm non K14B  

35 Lê Thị Hoài  Nhi TC Mầm non K14B  

36 Phan Thị Nhi TC Mầm non K14B  

37 Phan Thị Nương TC Mầm non K14B  

38 Nguyễn Thị Oanh TC Mầm non K14B  

39 Lê Thị Quý TC Mầm non K14B  

40 Hồ Thị Phương Thảo TC Mầm non K14B  

41 Trương Thị Thiểu TC Mầm non K14B  

42 Hồ Văn  Thu TC Mầm non K14B  

43 Lê Thị  Thư TC Mầm non K14B  

44 Phan Thị Thương TC Mầm non K14B  

45 Lê Thị Thuý TC Mầm non K14B  

46 Nguyễn Thị  Thuỷ TC Mầm non K14B  
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LỚP H: TỪ NGÀY 16/9 ĐẾN 18/9 NĂM 2010 

 

TT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 

1 Võ Chung Thành CĐSP Tin K13   

2 Cáp Xuân Thao CĐSP Tin K13   

3 Nguyễn Thị Thảo CĐSP Tin K13   

4 Đặng Xuân Thế CĐSP Tin K13   

5 Nguyễn Thị Xuân  Thương CĐSP Tin K13   

6 Nguyễn Văn  Thường CĐSP Tin K13   

7 Mai Thị Thuỷ CĐSP Tin K13   

8 Lê Thị Trang CĐSP Tin K13   

9 Trần Thị Trang CĐSP Tin K13   

10 Đoàn Quốc  Tuấn CĐSP Tin K13   

11 Hoàng Trọng Tùng CĐSP Tin K13   

12 Nguyễn Sỹ Vũ CĐSP Tin K13   

13 Đào Thị Thanh Tình CĐSP Tiểu học K13   

14 Hồ Thị Tình CĐSP Tiểu học K13   

15 Trương Minh Trân CĐSP Tiểu học K13   

16 Lê Thị Huyền Trang CĐSP Tiểu học K13  

17 Nguyễn Thị Trang CĐSP Tiểu học K13  

18 Trần Thị Thanh Trang CĐSP Tiểu học K13   

19 Nguyễn Thị Tuyết CĐSP Tiểu học K13   

20 Lê Thị  Vân CĐSP Tiểu học K13   

21 Hoàng Thị  Xã CĐSP Tiểu học K13   

22 Phạm Thị Như  Ý CĐSP Tiểu học K13   

23 Phan Thị Hoài  Thương CĐSP Tiểu học K13   

24 Kẹo u đon Na xi xa văn Hoa CĐSP Tiểu học K13   

25 Khăm ma In tha vôông Dũng CĐSP Tiểu học K13   

26 Xúc xăn Pha chăn xít thi Thắng CĐSP Tiểu học K13   

27 Nguyễn Thị Kim Ngân CĐSP Mỹ thuâtk K13   

28 Trần Thị  Nhạn CĐSP Mỹ thuâtk K13   

29 Hồ Phước  Thiện CĐSP Mỹ thuâtk K13   

30 Trương Đình Thọ CĐSP Mỹ thuâtk K13   
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31 Hoàng Thị Tuyết Trinh CĐSP Mỹ thuâtk K13  

32 Hoàng Thị Mỹ  Vân CĐSP Mỹ thuâtk K13  

33 Thon phệt Bụt ta vôông Thông CĐSP Mỹ thuâtk K13  

34 Phạm Thị Thuỳ Trang TC Mầm non K14B  

35 Hà Thị Bích Trâm TC Mầm non K14B  

36 Cao Thị Tư TC Mầm non K14B  

37 Hồ Thị Từn TC Mầm non K14B  

38 Nguyễn Thị Ty TC Mầm non K14B  

39 Lê Thị Vân TC Mầm non K14B  

40 Trần Thị Hải Vân TC Mầm non K14B  

41 Nguyễn Thị Yên TC Mầm non K14B  

42 Nguyễn Thị Minh Yến TC Mầm non K14B  

43 Mai Thị  Hương TC Mầm non K14B  

44 Đinh Thị Ngân TC Mầm non K14B  

45 Nguyễn Thuỷ Tiên TC Mầm non K14B  

46 Lê Thị Trang TC Mầm non K14B  


